
  

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ 

 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

(Kèm theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI:  

  

Số

TT 
Tên TTHC 

Mức 

độ 

DVC 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Cơ quan 

thực hiện 

 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

01 

Đăng ký hợp đồng 

lao động trực tiếp 

giao kết 

 (1.010826) 

Toàn 

trình 

05 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Trà Vinh  

Không 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính 

hoặc qua 

cổng dịch vụ 

công trực 

tuyến 

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 

13/11/2020. 

-Thông tư số 21/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã 

hội quy định chi tiết một số điều của 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

-Thông tư số 20/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định về Hệ thống cơ sở dữ 

liệu người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

02 

Thủ tục Đăng ký 

hợp đồng nhận lao 

động thực tập dưới 

90 ngày 

Toàn 

trình 

05 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Trà Vinh  

Không 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và Xã 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính 

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 

13/11/2020. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-21-2021-tt-bldtbxh-huong-dan-luat-nguoi-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-342517.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-21-2021-tt-bldtbxh-huong-dan-luat-nguoi-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-342517.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-20-2021-tt-bldtbxh-he-thong-co-so-du-lieu-lao-dong-lam-viec-o-nuoc-ngoai-479456.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-20-2021-tt-bldtbxh-he-thong-co-so-du-lieu-lao-dong-lam-viec-o-nuoc-ngoai-479456.aspx


(1.005132) hội hoặc qua 

cổng dịch vụ 

công trực 

tuyến 

-Thông tư số 21/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã 

hội quy định chi tiết một số điều của 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

-Thông tư số 20/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định về Hệ thống cơ sở dữ 

liệu người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

03 

Công nhận cơ sở 

sản xuất, kinh 

doanh sử dụng từ 

30% tổng số lao 

động trở lên là 

người khuyết tật 

được hưởng ưu đãi 

(1.001806) 

Toàn 

trình 

15 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Trà Vinh  

Không 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính 

hoặc qua 

cổng dịch vụ 

công trực 

tuyến 

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 

tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật người khuyết tật 

-Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 

năm 2012 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật người khuyết tật 

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội, sửa đổi, 

bổ sung Thông tư số 26/2012/TT-

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-21-2021-tt-bldtbxh-huong-dan-luat-nguoi-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-342517.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-21-2021-tt-bldtbxh-huong-dan-luat-nguoi-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-342517.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-20-2021-tt-bldtbxh-he-thong-co-so-du-lieu-lao-dong-lam-viec-o-nuoc-ngoai-479456.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-20-2021-tt-bldtbxh-he-thong-co-so-du-lieu-lao-dong-lam-viec-o-nuoc-ngoai-479456.aspx


BLĐTBXH 

04 

Trợ cấp một lần 

đối với thanh niên 

xung phong đã 

hoàn thành nhiệm 

vụ trong kháng 

chiến 

(2.001157) 

Toàn 

trình 

05 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Trà Vinh  

Không 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính 

hoặc qua 

cổng dịch vụ 

công trực 

tuyến 

- Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 

27/7/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ 

quy định về chế độ trợ cấp đối với thanh 

niên xung phong đã hoàn thành nhiệm 

vụ trong kháng chiến.  

- Thông tư Liên tịch số 08/2012/TTLT-

BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 

của Liên Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với 

thanh niên xung phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết 

định số 40/2011/QĐ- TTg ngày 

27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

05 

Hưởng trợ cấp bảo 

hiểm thất nghiệp 

(B-BLD-006247-

TT) 

 Toàn 

trình 

20 ngày 

làm việc 
    

- Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 

12/3/2015 của Chính phủ, Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Việc 

làm và Bảo hiểm thất nghiệp 

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH 

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện 

Điều 52 của Luật Việc làm và một số 

điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 

ngày 12/3/2015 của Chính phủ  

06 

Cấp giấy phép 

thành lập cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân 

(1.000025) 

Toàn 

trình  

22 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Trà Vinh  

Không 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và Xã 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính 

- Luật Phòng chống mua bán người; 

- Nghị định 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phòng 



hội hoặc qua 

cổng dịch vụ 

công trực 

tuyến 

chống mua bán người; 

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ. 

07 

Cấp lại giấy phép 

thành lập cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân 

(2.000027) 

Toàn 

trình 

07 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Trà Vinh  

Không 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính 

hoặc qua 

cổng dịch vụ 

công trực 

tuyến 

- Luật Phòng chống mua bán người; 

- Nghị định 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phòng 

chống mua bán người; 

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ. 

08 

Sửa đổi, bổ sung 

giấy phép thành 

lập cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân 

(2.000032) 

Toàn 

trình 

14 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Trà Vinh  

Không 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính 

hoặc qua 

cổng dịch vụ 

công trực 

tuyến 

- Luật Phòng chống mua bán người; 

- Nghị định 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phòng 

chống mua bán người; 

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ. 

09 

Gia hạn giấy phép 

thành lập cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân 

(2.000036) 

Toàn 

trình 

14 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Trà Vinh  

Không 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính 

hoặc qua 

cổng dịch vụ 

công trực 

- Luật Phòng chống mua bán người; 

- Nghị định 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phòng 

chống mua bán người; 

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH 

hướng dẫn thi hành một số điều của 



 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

 

STT 
Tên thủ tục hành chính 

Ghi chú 

 

01 Chấp thuận đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hình thức thực tập tay nghề (đối với hợp đồng dưới 90 ngày) 

 

02 Xác nhận đăng ký hợp đồng cá nhân đi làm việc ở nước ngoài   

03 Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hưởng ưu 

đãi 

 

04 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến  

05 Hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp  

06 Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân  

07 Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân  

08 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân  

tuyến Nghị định 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ. 

10 

Đề nghị chấm dứt 

hoạt động của cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân 

(1.000091) 

Toàn 

trình 

25 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Trà Vinh  

Không 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính 

hoặc qua 

cổng dịch vụ 

công trực 

tuyến 

- Luật Phòng chống mua bán người; 

- Nghị định 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phòng 

chống mua bán người; 

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ. 



09 Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân  

10 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân  

11 Dự tuyển hòa giải viên lao động   

12 Miễn nhiệm hòa giải viên lao động  

13 Điều tra lập biên bản tai nạn lao động  

14 Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng tham gia dân công hỏa  

15 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ 

quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 

 

 


